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Câu 1 (4,0 điểm)
Đọc văn bản
THEO AI PHẢI CẨN THẬN
Đức Khổng Tử thấy kẻ đánh lưới bắt chim sẻ chỉ đánh được thuần sẻ non vàng  mép. Ngài bèn hỏi rằng;
Không đánh được sẻ già là tại làm sao?
Kẻ đánh lưới nói:
         -  Sẻ già biết sợ, cho nên khó bắt được, sẻ non tham ăn, cho nên dễ bắt. Nếu sẻ non mà theo sẻ già thì bắt sẻ non cũng khó, nhưng nếu sẻ già mà theo sẻ non thì bắt sẻ già cũng dễ!”
Đức Khổng Tử nghe đoạn quay lại bảo học trò rằng: ………….
                      (Kho tàng cổ học tinh hoa, Trần Mạnh Thường, Nxb Văn hóa thông tin, 2003, tr 355)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0,5 điêm)

2. Theo nội dung câu chuyện, sẻ già có theo sẻ non không? (0,5 điểm)

3. Hình ảnh ẩn dụ sẻ non, sẻ già có ý nghĩa gì? (1,0 điểm)

4. Theo anh/chị, Đức Khổng Tử đã nói gì với các học trò của mình ? (2,0 điểm)

Câu 2 (6,0 điểm)
Hugh Downs nói: “Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào”


(Thay thái độ, đổi cuộc đời; Jeff  Keller, Tr 35, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2020)

Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của mình về ý kiến trên
Câu 3 (10 điểm)

Về nhà văn Nam Cao, SGK văn 11 nhận xét: “ Ông luôn có hứng thú khám phá “con người trong con người” (Ngữ văn 11, NXB GD, 2013, Trang 141)

Còn tác giả Nam Cao thì quan niệm “Sống tức là cảm giác và tư tưởng…Bản tính cốt yếu của sự sống là cảm giác và tư tưởng. Cảm giác càng mạnh, càng linh diệu, tư tưởng càng dồi dào, càng sâu sắc thì sự sống càng cao” (Sống mòn).

Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm rõ cách thức đi vào khám phá thế giới “con người trong con người”, thế giới “cảm giác” và “tư tưởng” của Nam Cao trong tác phẩm Chí Phèo.
----- HẾT -----
	
	

	TRƯỜNG THPT ANH SƠN I


    (HD chấm gồm … trang)
	THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
HƯỚNG DẪN CHẤM 

Môn: NGỮ VĂN 


A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Có kiến thức về Ngữ văn và xã hội đúng đắn, sâu rộng; kĩ năng làm văn tốt. 

2. Đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, hướng dẫn chấm chỉ nêu một số nội dung cơ bản, giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm. Khuyến khích, trân trọng những bài làm có tính sáng tạo và giọng điệu riêng. Chấp nhận các cách kiến giải khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lí, có sức thuyết phục.

3. Tổng điểm toàn bài là 20,0 điểm, cho lẻ đến 0,25 điểm.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	Đọc hiểu
	4,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: tự sự (0,5 đ)
	0,5

	
	2
	Theo nội dung câu chuyện, sẻ già không theo sẻ non vì kẻ đánh lưới bắt chim sẻ chỉ đánh được thuần sẻ non vàng  mép/ Không đánh được sẻ già là tại làm sao? (0,5đ)

	0,5

	
	3
	Ý nghĩa hình ảnh ẩn dụ:
Sẻ non: trẻ dại/ người thiếu kinh nghiệm/ người non nớt… (0,5 đ)

Sẻ già: người khôn ngoan/ lão luyện/có kinh nghiệm… (0,5 đ)


	1,0

	
	4
	Lời nói của Khổng Tử với học trò: “Biết sợ để tránh tai họa, tham ăn mà quên nguy vong, đó đều là tính tự nhiên vậy. Song, phúc hay họa lại do ở cái theo khôn hay theo dại. Cho nên người quân tử trước khi theo ai phải cẩn thận. Theo ai mà biết phòng xa như người lão luyện thì được toàn thân, theo ai mà hay nông nổi như kẻ trẻ dại thì bại hoại.”
HS có thể phỏng đoán câu nói của Khổng Tử theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có logic với phần đầu văn bản, phần trình bày  thể hiện cách hiểu tương đối chính xác ý nghĩa văn bản:
- Cuộc sống luôn tồn tại nhiều cạm bẫy, vì tham lam, con người dễ bị “sa lưới”, bị mua chuộc và dụ dỗ như sẻ non vì tham ăn mà bị bẫy; những người biết sợ, không tham lam sẽtránh được tai họa.
- Theo ai phải cẩn thận;  con người cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong những sự lựa chọn, một sự lựa chọn khôn ngoan sẽ mang lại thành công, một sự lựa chọn hời hợt, nông nổi thì tất sẽ thất bại
	2,0

	II
	Làm văn
	16,0

	
	1
	Viết bài văn trình bày suy nghĩ về ý kiến:  Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào”
	6,0

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận với đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài: nêu vấn đề nghị luận; thân bài: triển khai được vấn đề; kết bài: kết luận được vấn đề.
	0,5

	
	b
	Xác định đúng vấn đề nghị luận: “ Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào”
	0,5

	
	c
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau, miễn là hợp lí, thuyết phục. Sau đây là một số định hướng:

*Giải thích: Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng, thỏa mãn …của con người trong cuộc sống.

    Người hạnh phúc là người có thái độ sống tốt trong mọi hoàn cảnh, là người luôn vui vẻ, lạc quan, có ý chí vượt lên hoàn cảnh.
*Bình luận:

- Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi…

- Người hạnh phúc là người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Mở rộng, phản biện…

* Bài học nhận thức và hành động:

- Luôn lạc quan, vui vẻ… trong mọi hoàn cảnh.

- Sự lạc quan sẽ đem lại hạnh phúc cho con người…

…
	4,0

	
	d
	Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sâu sắc vấn đề cần nghị luận…
	0,5

	
	e
	Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt…
	0,5

	
	2
	Viết bài văn nghị luận văn học
	10,0

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận với đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài: nêu được vấn đề nghị luận; thân bài: triển khai được vấn đề; kết bài: kết luận được vấn đề.
	0,5

	
	b
	Xác định đúng vấn đề nghị luận: Giải thích ý kiến và làm rõ cách thức đi vào khám phá thế giới “con người trong con người”, thế giới “cảm giác” và “tư tưởng” của Nam Cao trong tác phẩm Chí Phèo.
	0,5

	
	c
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng…
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau, miễn là hợp lí, thuyết phục. Sau đây là một số định hướng:

1. Giải thích 2 ý kiến: 
+ khám phá “con người trong con người” là khám phá con người bên trong, con người tư tưởng, con người cảm xúc, cảm giác….

  + “Sống tức là cảm giác và tư tưởng…Bản tính cốt yếu của sự sống là cảm giác và tư tưởng. Cảm giác càng mạnh, càng linh diệu, tư tưởng càng dồi dào, càng sâu sắc thì sự sống càng cao”  là để nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của đời sống tâm hồn, của thế giới nội tâm con người…

Hai ý kiến  thống nhất với nhau, đều nhấn mạnh quan niệm nghệ thuật về con người của NCao. Từ quan niệm nghệ thuật đó, trong sáng tác của mình Nam Cao đã tập trung khai thác thế giới nội tâm con người với nhiều biện pháp, cách thức nghệ thuật khác nhau

2. Phân tích cách thức (phương pháp, nghệ thuật) miêu tả tâm lý nhân vật của Nam Cao.
- Miêu tả tâm lý phù hợp với tính cách, số phận của nhân vật…

- Tạo ra những bước ngoặt để khám phá những chấn động tâm lý: đi tù, gặp Thị Nở…

- Nhập thân vào nhân vật để diễn tả những nỗi niềm, những cảm xúc trong tâm hồn nhân vật. 

- Dùng thủ pháp khứ hồi miêu tả dòng tâm lý trong ký ức nhân vật…

- Miêu tả tâm lý qua hành động, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm. Sử dụng ngôn ngữ, giọng điệu phù hợp với tâm lý nhân vật…

- Kết cấu truyện tương ứng với kết cấu tâm lý nhân vật: hiện tại – quá khứ - hiện tại để nhấn mạnh nỗi của hiện tại mà nhân vật đang hứng chịu…

3. Đánh giá ( 2 điểm): 

- Đánh giá lại 2 ý kiến trên

-Ý nghĩa của nghệ thuật miêu tả tâm lý đối với việc làm nổi bật tâm trạng nhân vật và thể hiện tài năng, tấm lòng, quan điểm nghệ thuật về con người của Nam Cao.

- Đánh giả mở rộng về mối quan hệ giữa quan điểm nghệ thuật và cách thức sáng tạo nghệ thuật
- Luận bàn về vai trò của người sáng tác và người tiếp nhận…
	1,5

5.0
1.0

	
	d
	Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sâu sắc vấn đề cần nghị luận…
	1.0

	
	e
	Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt…
	0.5


( Đề gồm có 01 trang )








